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Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Quy Kỳ, ngày       tháng 11  năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh sách hộ có mức sống trung bình năm 2025 

trên địa bàn xã Quy Kỳ 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUY KỲ 

Căn cứ Luật tổ chức  chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 07/NQ – CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác 

định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 2022 – 2025;  

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động 

– Thương binh và Xã hội về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm 

nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình; 

Theo đề nghị của công chức văn hóa – xã hội  xã; 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Công nhận danh sách hộ có mức sống trung bình năm 2025 trên địa 

bàn xã Quy Kỳ cụ thể như sau: 

Tổng số hộ dân trên địa bàn xã: 1136 hộ. 

- Số hộ có mức sống trung bình năm 2025 là 40/1136 hộ chiếm 3,52%. 

- Tổng Số khẩu có mức sống trung bình năm 2025 là 149/5008 khẩu chiếm 

2,98%. 

 ( Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025 đến hết 

ngày 31/12/2025. 



Điều 3. Ban chỉ đạo rà soát hộ có mức sống trung bình, công chức Văn hóa 

– Xã hội, Lao động TB&XH xã, Công chức Văn phòng – Thống kê xã và các 

ngành liên quan, Trưởng các xóm và các hộ gia đình có tên tại điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND; 

- Ủy ban MTTQ xã; 

- UBND huyện Định Hóa; 

- Phòng LĐTB&XH huyện 

- Lưu VT; 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Luân Đức Quỳnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘ LÀM NÔNG, LÂM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH  NĂM 2025 

 

( Kèm theo quyết định số:       /QĐ-UBND ngày   tháng 10 năm 2024 của UBND xã Quy Kỳ) 

        

STT Họ và tên chủ hộ 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Dân tộc 

Số 

Khẩu 
Địa chỉ 

Số Lao 

động 

1 Hầu Văn Xuân Nam 1987 Sán chỉ 4 Xóm Đăng Mò 2 

2 Nĩnh Văn Binh Nam 1991 Sán chỉ 4 Xóm Đăng Mò 2 

3 Trần Đức Văn Nam 1991 Sán chỉ 4 Xóm Đăng Mò 2 

4 Hầu Văn Đông Nam 1989 Sán chỉ 4 Xóm Đăng Mò 2 

5 Trần Văn Đồng Nam 1980 Sán chỉ 5 Xóm Đăng Mò 2 

6 Lý Văn Tùng Nam 1986 Sán chỉ 3 Xóm Khuân Câm 1 

7 Hoàng Thị Minh Nữ 1965 Sán chỉ 2 Xóm Khuân Câm 1 

8 Hoàng Văn Chung Nam 1988 Sán chỉ 4 Xóm Khuân Câm 2 

9 Ôn Tiến Hiệp Nam 1974 Tày 4 Xóm Khuân Câm 2 

10 Lường Văn Toàn Nam 1988 Tày 3 Xóm Khuân Câm 1 

11 Phạm Thị Điều Nữ 1970 Kinh 1 Xóm Thái Trung 1 

12 Hoàng Văn Mạn Nam 1969 Tày 3 Xóm Thái Trung 3 

13 Hà Thị Phấn Nữ 1963 Kinh 1 Xóm Thái Trung 1 

14 Hoàng Thị Lợi Nữ 1977 Tày 4 Xóm Thái Trung 2 

15 Nguyễn Văn Út Nam 1963 Kinh 2 Xóm Thái Trung 2 

16 Hoàng Thị Bắc Nữ 1976 Tày 5 Xóm Thống Nhất 1 2 

17 Mai Công Lĩnh Nam 1975 Tày 4 Xóm Thống Nhất 1 3 

18 Lường Đức Lân Nam 1986 Tày 3 Xóm Thống Nhất 1 2 

19 Lâm Thị Độ Nữ 1956 Tày 6 Xóm Thống Nhất 1 4 

20 Hoàng Văn Thùy Nam 1977 Tày 3 Xóm Thống Nhất 1 3 

21 Hà Văn Tuyên Nữ 1952 Tày 5 Xóm Hương Bảo 2 5 

22 Hoàng Văn Nhân Nam 1978 Tày 4 Xóm Hương Bảo 2 2 

23 Hoàng Văn Hà Nam 1969 Tày 3 Xóm Hương Bảo 2 2 

24 Ma Văn Tô Nam 1968 Tày 6 Xóm Hương Bảo 2 3 

25 Ma Chương Vịnh Nam 1988 Tày 5 Xóm Hương Bảo 2 2 

26 Lê Thanh Tâm Nam 1968 Kinh 4 Xóm Hương Bảo 2 3 



27 Hoàng Văn Lường Nam 1955 Tày 3 Xóm Thống Nhất 2 3 

28 Ma Thị Thảo Nữ 1968 Tày 3 Xóm Thống Nhất 2 2 

29 Nông Văn Thi Nam 1979 Tày 4 Xóm Thống Nhất 2 2 

30 Hoàng Văn Hùng Nam 1966 Tày 3 Xóm Thống Nhất 2 3 

31 Đỗ Minh Tùng Nam 1989 Kinh 4 Xóm Túc Duyên 2 

32 Hoàng Đức Hải Nam 1964 Tày 4 Xóm Túc Duyên 2 

33 Ngô Thế Giang Nam 1980 Kinh 4 Xóm Túc Duyên 3 

34 Hoa Văn Hưng Nữ 1973 Tày 4 Xóm Túc Duyên 4 

35 Đặng Văn Thảo Nam 1975 Tày 4 Xóm Túc Duyên 3 

36 Hoàng Thanh Duy Nam 1985 Tày 4 Xóm Túc Duyên 2 

37 Trần Thế Vinh Nam 1979 Sán chỉ 4 Xóm Khuổi Tát 4 

38 Hoàng Văn Sửu Nam 1985 Sán chỉ 4 Xóm Khuổi Tát 2 

39 Hoàng Văn Thái Nam 1980 Sán chỉ 4 Xóm Khuổi Tát 3 

40 

Hoàng Văn 

Phương Nam 1985 Sán chỉ 4 Xóm Khuổi Tát 2 

  Tổng Cộng       149   94 
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